
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 27/213, Đường Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

12/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG BÁCH

0110205715

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
 - Bán buôn hạt giống

4620

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
 - Bán buôn thủy sản 
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Chi tiết:
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

4653

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
-  Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy xoa bóp, máy xoa bóp bằng nhiệt;

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HOÀNG BÁCH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG BACH SERVICE TRADING 
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOANG BACH SERVICE TRADING DEVELOPMENT CO., 
LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 094.5362525
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón, Bán buôn thuốc trừ sâu 
-Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp: Thuốc 
trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng 
của cây, các hoá chất khác sử dụng trong nông nghiệp
- Bán buôn hóa chất ( Luật hóa chất )

4669

6. Trồng lúa 0111

7. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

8. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

9. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

10. Trồng cây hàng năm khác 0119

11. Trồng cây ăn quả
Chi tiết: 
-Trồng nho
- Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới
- Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác
- Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo
- Trồng nhãn, vải, chôm chôm
 - Trồng chuối
- Trồng cây ăn quả khác

0121

12. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

13. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

14. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

15. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

16. Chăn nuôi khác
Chi tiết: 
- Nuôi và tạo giống các con vật nuôi trong nhà, các con vật 
nuôi khác kể cả các con vật cảnh (trừ cá cảnh): chó, mèo, thỏ, 
bò sát, côn trùng;

0149

17. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

18. Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Chi tiết: 
- Xử lý cây trồng
 - Phun thuốc bảo vệ thực vật, phòng chống sâu bệnh cho cây 
trồng, kích thích tăng trưởng, bảo hiểm cây trồng;
- Cắt, xén, tỉa cây lâu năm;
- Làm đất, gieo, cấy, sạ, thu hoạch;
- Kiểm soát loài sinh vật gây hại trên giống cây trồng;
- Kiểm tra hạt giống, cây giống;
- Cho thuê máy nông nghiệp có người điều khiển;
- Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ trồng trọt.

0161(Chính)
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19. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

20. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

21. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

22. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

23. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: 
-  Kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

8292

24. Hoạt động thú y
Chi tiết:
 - Chăm sóc sức khỏe động vật và kiểm soát hoạt động của gia 
súc; - Chăm sóc sức khỏe động vật và kiểm soát hoạt động của 
vật nuôi. Những hoạt động này được thực hiện bởi những bác 
sĩ thú y có chuyên môn cao trong các cơ sở chữa bệnh cho 
động vật nuôi, các hoạt động khám, chữa bệnh cho thú vật của 
cơ quan thú y được thực hiện khi kiểm tra các trại chăn nuôi, 
các cũi hoặc nhà chăn nuôi động vật, trong các phòng chẩn 
đoán, phẫu thuật hoặc ở một nơi nào đó. - Hoạt động của trợ 
giúp thú y hoặc những hỗ trợ khác cho bác sĩ thú y; - Nghiên 
cứu chuyên khoa hoặc chẩn đoán khác liên quan đến động vật; 
- Hoạt động cấp cứu động vật.

7500

25. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

26. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

27. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Chi tiết: 
- Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất
- Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản 
xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

1920

28. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

29. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: 
 - Sản xuất mỹ phẩm
- Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh

2023

30. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
 - Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ

2029
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1.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
DUY 
KHÁNH

Việt 
Nam

Ấp 3, Xã Cẩm Sơn, 
Huyện Cai Lậy, Tỉnh 
Tiền Giang, Việt Nam

225.000.000 15,000 312074480

2PHẠM 
XUÂN BẮC

Việt 
Nam

Số 404, Tổ 8, Khu 
Phố A, Thị Trấn Tân 
Hiệp, Huyện Tân 
Hiệp, Tỉnh Kiên 
Giang, Việt Nam

825.000.000 55,000 091080011494

31. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: 
- Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
- Sản xuất hoá dược và dược liệu

2100

32. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

33. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

34. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết:
- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa
- Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng

3250

35. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
 - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh; 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ nước giặt, nước xả vải, nước rửa bát
  - Bán thuốc thú y

4772

36. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ phân bón

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3PHẠM 
TRUNG 
HÒA

Việt 
Nam

Số 27/213, Đường 
Định Công Thượng, 
Phường Định Công, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

450.000.000 30,000 033072003349

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       091080011494
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 404, Tổ 8, Khu Phố A, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh 
Kiên Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 404, Tổ 8, Khu Phố A, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh 
Kiên Giang, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM XUÂN BẮC Nam

06/12/1980 Kinh Việt Nam

15/11/2021 Cục Cảnh Sát quản lý hành chính về trật tự Xã 
Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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